
Ngày thi Buổi thi Phòng thi Ngày thi Buổi thi Phòng thi
1 1562010001 Nguyễn Thị An 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

2 1664030001 Mạnh Thị An 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

3 177701C501 Đỗ Thị Lan Anh 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

4 1669010058 Nguyễn Thị Ngọc Anh 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

5 1564010083 Trần Thị Phương Anh 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

6 1664030004 Vũ Thị Ánh 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

7 1561070001 Lê Thanh Bằng 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

8 1563080001 Len Văn Biên 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

9 1567010006 Lê Thị Bình 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

10 1563040004 Lò Văn Châm 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

11 1669000003 Phạm Thị Chinh 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

12 1566030004 Bùi Văn Chuẩn 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

13 1662030007 Trịnh Văn Đạt 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

14 1567010016 Lê Nhật Đức 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

15 177701C502 Đỗ Phương Dung 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5
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15 177701C502 Đỗ Phương Dung 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

16 1568010014 Hà Xuân Dũng 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

17 1561070005 Nguyễn Huy Dương 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

18 1567010018 Phạm Thị Thanh Hà 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

19 1568010017 Bùi Thị Hà 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

20 1568010019 Nguyễn Hữu Hải 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

21 177701C005 Nguyễn Minh Hằng 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

22 1567010021 Đỗ Minh Hằng 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 405.A5

23 177701C004 Nguyễn Thị Hạnh 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

24 1567010020 Nguyễn Thị Hảo 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

25 1664030030 Cao Thị Thu Hiền 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

26 1567010025 Lê Thị Hiệp 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

27 1568010023 Lê Trọng Hiếu 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

28 1663020020 Hà Trọng Hòa 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

29 1563080013 Lộc Văn Hoàng 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

30 179701V504 Lê Thị Bích Hồng 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

31 1663020021 Lê Thị Hồng 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

32 1664010118 Lê Thị Hồng 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

33 1669020012 Vũ Thị Lan Hương 09.09.19 Sáng 401.A5 09.09.19 Chiều 406.A5
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1 1664010074 Nguyễn Thị Hương 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

2 1666010007 Lê Thị Hương 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

3 1567010035 Hoàng Thị Hường 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

4 166C740010 Ngân Thu Huyền 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

5 1664010071 Nguyễn Thị Thanh Huyền 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

6 1564010110 Lương Thị Huyền 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

7 1564010114 Hoàng Thị Mai Lan 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

8 1564010033 Phạm Thị Linh 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

9 177701C007 Vũ Thị Loan 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

10 1664010084 Nguyễn Thị Ly 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

11 1567010044 Lê Thị Mận 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 406.A5

12 1568010045 Lê Thị Nga 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

13 1669010056 Hoàng Thị Ngọc 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

14 166C740012 Nguyễn Thị Ngọc 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

15 1567010050 Nguyễn Thị Nhung 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

16 1664010091 Lê Thị Oanh 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

17 1567010056 Lê Thị Phương 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

18 176C680020 Vũ Thị Phương 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

19 1664010092 Nguyễn Thị Phương 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A519 1664010092 Nguyễn Thị Phương 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

20 1566030040 Nguyễn Anh Sơn 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

21 1566030039 Hà Văn Sơn 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

22 1561030042 Lê Doãn Tâm 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

23 1567010065 Trịnh Thu Thanh 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

24 187701C510 Lê Thị Thảo 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

25 1664010102 Trần Thị Thanh Thảo 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

26 176C680024 Trương Thị Thiết 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

27 176C680029 Bùi Thị Thương 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

28 1669010104 Phạm Thị Thúy 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

29 1669000093 Đồng Thị Trang 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

30 1664010107 Nguyễn Thị Trang 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

31 1664010108 Trịnh Thị Trang 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

32 1563020048 Bùi Văn Tú 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5

33 1663020064 Nguyễn Thị Xuân 09.09.19 Sáng 402.A5 09.09.19 Chiều 407.A5


